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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 30/5/2016 đến ngày 03/6/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Chính phủ
	35/2016/NĐ-CP
	15/05/2016
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thú y
	01/7/2016
	

	2. 
	Chính phủ
	37/2016/NĐ-CP
	15/05/2016
	Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
	01/7/2016
	

	3. 
	Chính phủ
	38/2016/NĐ-CP
	15/05/2016
	Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
	01/7/2016
	

	4. 
	Chính phủ
	39/NĐ-CP
	15/05/2016
	Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
	01/7/2016
	

	5. 
	Chính phủ
	40/2016/NĐ-CP
	15/05/2016
	Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	01/7/2016
	

	6. 
	Chính phủ
	41/2016/NĐ-CP
	15/05/2016
	Nghị định Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển VN
	01/7/2016
	

	7. 
	Chính phủ
	44/2016/NĐ-CP
	15/05/2016
	Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
	01/7/2016
	

	8. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	07/2016/TT-BTNMT
	16/05/2016
	Thông tư quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
	01/7/2016
	

	9. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	06/2016/TT-BTNMT
	16/05/2016
	Thông tư Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cánh báo Khí hậu thủy văn
	01/7/2016
	

	10. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Tài nguyên và Môi trường
	05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT
	16/05/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
	30/6/2016
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	71/2016/TT-BTC
	18/05/2016
	Thông tư quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Cục sở hữu trí tuệ áp dụng trong năm 2016
	01/7/2016
	

	12. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	08/2016/TT-BTNMT
	16/05/2016
	Thông tư quy định đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
	01/7/2016
	

	13. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	09/2016/TT-BTNMT
	16/05/2016
	Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
	01/7/2016
	

	14. 
	Chính phủ
	45/2016/NĐ-CP
	26/05/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
	01/8/2016
	

	15. 
	Chính phủ
	46/2016/NĐ-CP
	26/05/2016
	Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
	01/8/2016
	

	16. 
	Chính phủ
	47/2016/NĐ-CP
	26/05/2016
	Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
	15/7/2016
	

	17. 
	Thủ tướng Chính phủ
	894/QĐ-TTg
	26/05/2016
	Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa các TTHC, quy định liên quan đến cơ sở khám,bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
	
	

	18. 
	Thủ tướng Chính phủ
	891/QĐ-TTg
	26/05/2016
	Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính phủ
	895/QĐ-TTg
	26/05/2016
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5.
	
	

	20. 
	Chính phủ
	41/NQ-CP
	26/05/2016
	Nghị quyết về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam
	
	

	21. 
	Bộ Y tế
	3114/BYT-BH
	26/05/2016
	v/v tổ chức các hoạt động truyền thống về chính sách pháp luật BHYT
	
	

	22. 
	Thủ tướng Chính phủ
	898/QĐ-TTg
	27/05/2016
	Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	23. 
	Chính phủ
	48/2016/NĐ-CP
	27/05/2016
	Nghị định Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	15/7/2016
	

	24. 
	Chính phủ
	49/2016/NĐ-CP
	27/05/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
	01/8/2016
	

	25. 
	Thủ tướng Chính phủ
	915/QĐ-TTg
	27/05/2016
	v/v chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô
	
	

	26. 
	Thủ tướng Chính phủ
	914/QĐ-TTg
	27/05/2016
	v/v phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược
	
	

	27. 
	Văn phòng Chính phủ
	107/TB-VPCP
	27/05/2016
	Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 23 tháng 5 năm 2016
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	108/TB-VPCP
	27/05/2016
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai
	
	

	29. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2011/BTNMT-TCCB
	27/05/2016
	v/v thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý VP đăng ký đất đai
	
	

	30. 
	Thủ tướng Chính phủ
	925/QĐ-TTg
	27/05/2016
	v/v thành lập Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân
	
	

	31. 
	Thủ tướng Chính phủ
	900/QĐ-TTg
	27/05/2016
	Về việc phân công các Phó Thủ tướng đứng đầu Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học – kỹ thuật và văn hoá với nước ngoài
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính phủ
	897/QĐ-TTg
	27/05/2016
	v/v ban hành tiêu chí quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu
	
	

	33. 
	Bộ Tư pháp
	1131/QĐ-BTP
	27/05/2016
	v/v ban hành kế hoạch tổng kết 4 năm thi hành Công ước La Hay số 33
	
	

	34. 
	Bộ Tư pháp
	1717/BTP-PBG
	27/05/2016
	v/v hướng dẫn tổng kết đề án củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL
	
	

	35. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	2483/BGD-TTr
	27/05/2016
	v/v hướng dẫn thanh tra kiểm tra thi THPT quốc gia
	
	

	36. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	2457/BGD-PC
	27/05/2016
	v/v tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác
	
	

	37. 
	Cục quản lý đường bộ I
	1166/CQL-ATGT
	27/05/2016
	v/v xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ
	
	

	38. 
	Văn phòng Chính phủ
	4109/VPCP-KTTH
	30/05/2016
	v/v báo cáo định kỳ thực hiện QĐ số 2195 về đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô
	
	

	39. 
	Bộ Xây dựng
	1017/BXD-QLN
	30/05/2016
	v/v báo cáo tình hình triển khai và nguồn vốn thực hiện một số chương trình hỗ trợ nhà ở
	
	

	40. 
	Văn phòng Chính phủ
	4081/VPCP-KTTH
	30/05/2016
	v/v tình hình nhiệm vụ giải pháp xuất khẩu gạo
	
	

	41. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1773/BTTTT-QLDN
	30/05/2016
	v/v hướng dẫn lập danh mục và sơ bộ Tổng mức đầu tư
	
	

	42. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	4361/CT-BNN
	30/05/2016
	v/v tăng cường công tác thú y thủy sản
	
	

	43. 
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	2562/TCĐB VN
	30/05/2016
	v/v tăng cường xử lý đối với xe ô tô chở quá tải
	
	

	44. 
	Bộ Y tế
	3171/BYT-BH
	30/05/2016
	v/v triển khai kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT
	
	

	45. 
	Thủ tướng Chính phủ
	944/QĐ-TTg
	30/05/2016
	Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 12 cá nhân thuộc tỉnh Tuyên Quang
	
	

	46. 
	Thủ tướng Chính phủ
	949/QĐ-TTg
	30/05/2016
	Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
	
	

	47. 
	Thủ tướng Chính phủ
	975/QĐ-TTg
	31/05/2016
	Quyết định Thành lập Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	
	

	48. 
	Thủ tướng Chính phủ
	801/QĐ-TTg
	31/05/2016
	Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2)
	
	

	49. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	06/2016/TT-BNNPTNT
	31/05/2016
	Thông tư ban hành Danh Mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với Mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam
	15/7/2016
	

	50. 
	Bộ Tài chính
	7313/BTC-NSNN
	31/05/2016
	v/v sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 755 của Thủ tướng CP
	
	

	51. 
	Bộ Tư pháp – Viện Kiểm sát NDTC- Tòa án NDTC
	06/2016/TTLT-BTP-VKSND TC-TANDTC
	31/05/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự
	01/8/2016
	

	52. 
	Thủ tướng Chính phủ
	19/CT-TTg
	01/06/2016
	Chỉ thị tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 - 2016)
	
	

	53. 
	Văn phòng Chính phủ
	110/TB-VPCP
	01/06/2016
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
	
	

	54. 
	Thủ tướng Chính phủ
	20/CT-TTg
	01/06/2016
	Chỉ thị tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.
	
	

	55. 
	Thủ tướng Chính phủ
	983/QĐ-TTg
	01/06/2016
	Quyết định về việc đổi tên Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa
	
	

	56. 
	Thủ tướng Chính phủ
	938/TTg-KTTH
	01/06/2016
	v/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
	
	

	57. 
	Văn phòng Chính phủ
	110/TB-VPCP
	01/06/2016
	thông báo kết luận của Phó thủ tướng về cuộc họp Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
	
	

	58. 
	Chính phủ
	50/2016/NĐ-CP
	01/06/2016
	Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
	15/7/2016
	

	59. 
	Bộ Tài chính
	7426/BTC-NSNN
	01/06/2016
	v/v báo cáo tình hình  sử dụng số tăng thu NSĐP dành để thực hiện CCTL để lại cho địa phương
	
	

	60. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1933/LĐTB XH-QLL
	01/06/2016
	v/v triển khai Nghị quyết số 33 của Chính phủ và thông tin Bản ghi nhớ Chương trình EPS
	
	

	61. 
	Bộ Tài chính
	7451/BTC-QLN
	01/06/2016
	v/v xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài
	
	

	62. 
	Bộ Xây dựng
	1048/BXD-VLXD
	01/06/2016
	v/v bổ sung các mỏ sét Chân Sơn và Tràng Đà vào quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản
	
	

	63. 
	Thủ tướng Chính phủ
	985a/QĐ-TTg
	01/06/2016
	Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
	
	

	64. 
	Bộ Tư pháp
	1786/BTP-BTTP
	01/06/2016
	v/v triển khai Nghị quyết 107/ về thừa phát lại
	
	

	65. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	08/2016/TT-BNNPTNT
	01/06/2016
	Thông tư quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
	15/7/2016
	

	66. 
	Văn phòng Chính phủ
	4278/VPCP-TTĐT
	02/06/2016
	V/v thống nhất dùng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong kết nối, liên thông văn bản điện tử
	
	

	67. 
	Thủ tướng Chính phủ
	21/CT-TTg
	02/06/2016
	Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
	
	

	68. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1008/QĐ-TTg
	02/06/2016
	Phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”.
	
	

	69. 
	Bộ Nội vụ
	2487/BNV-TCBC
	02/06/2016
	v/v báo cáo về các đơn vị sự nghiệp công lập
	
	

	70. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1813/BTTT-CNTT
	02/06/2016
	v/v sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng nâng ngạch công chức
	
	

	71. 
	Bộ công an
	19/2016/TT-BCA
	02/06/2016
	Thông tư quy định về huấn luyện, cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ
	20/7/2016
	

	72. 
	Văn phòng Chính phủ
	4291/VPCP-KTN
	03/06/2016
	v/v lấy ý kiến báo cáo tình hình triển khai nguồn vốn thực hiện một số chương trình hỗ trợ nhà ở
	
	

	73. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	2075/BVHTTDL-VHCS
	03/06/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới
	
	

	74. 
	Thủ tướng Chính phủ
	22/CT-TTg
	03/06/2016
	v/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách
	
	

	75. 
	Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ
	77/2016/TTLT-BTC-BKHCN
	03/06/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và CN
	15/6/2016
	

	76. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	1893/QĐ-BGD
	03/06/2016
	v/v ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017
	
	

	77. 
	Bộ Tài chính
	78/2016/TT-BTC
	03/06/2016
	Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện 
	05/6/2016
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